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Khánh Hòa, ngày 03 tháng 12 năm 2019 

    

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc cấp học bổng cho học sinh, sinh viên là con đồng bào dân tộc thiểu số  

thuộc vùng miền núi tỉnh Khánh Hòa năm học 2019- 2020 

  
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

   

Căn cứ Quyết định số 1940/QĐ-CĐKTCN ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Nghị Quyết số 02/2015/NQ-HĐND ngày 08/07/2015 của Hội Đồng nhân dân 

Tỉnh Khánh Hòa quy định về chế độ học bổng và khen thưởng cho học sinh, sinh viên; 

Căn cứ Quyết định số 694/QĐ-CĐKTCN ngày 30 tháng 05 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ban hành quy định xét, cấp học 

bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên; 

Căn cứ vào biên bản họp xét đề nghị cấp học bổng cho học sinh, sinh viên là con đồng 

bào dân tộc thiểu số thuộc vùng miền núi tỉnh Khánh Hòa, năm học 2019-2020 của các 

khoa; 

Căn cứ biên bản họp Hội đồng xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, học 

bổng, khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 ngày 27 tháng 11 

năm 2019; 

Xét đề nghị của trưởng phòng Công tác HSSV, 

 

QUYẾT ĐỊNH:  
 

Điều 1. Cấp học bổng cho 14 HSSV là con đồng bào dân tộc thiểu số thuộc vùng 

miền núi tỉnh Khánh Hòa đang học tập tại trường năm học 2019-2020 (Có danh sách kèm 

theo).  

      Cụ thể:  

       - Mức học bổng: 840.000đ/HSSV/tháng; 

       - Số tháng được cấp: 10 tháng/năm học. 

 Điều 2. Học sinh, sinh viên thực học được hưởng chế độ học bổng theo từng học 

kỳ/năm học. Sau khi tốt nghiệp nếu không về công tác tại địa phương phải hoàn trả toàn bộ 

số tiền trên theo quy định. 

Điều 3. Trưởng các phòng: Công tác HSSV; Kế hoạch - Tài chính; Trưởng các đơn 

vị liên quan và học sinh, sinh viên có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 

      

Nơi nhận:                   HIỆU TRƯỞNG  
- Như điều 3 (VBĐT);  

- Cổng thông tin HSSV;   
     - Lưu: VT, KH- TC, CTHSSV.               . 

                                            

                                                                                                                             

ThS. Trần Văn Hải 



1 Vũ Văn Hải 18/08/1998 Ra Clây
Khánh Vĩnh, 

Khánh Hòa

Thôn Suối Thơm- Khánh Đông- Khánh 

Vĩnh- Khánh Hòa
CGK11CĐ3A 2017-2020 Cấp HKI

2 Mấu Thị Linh 03/06/1999 Ra Glai
Cam ranh, 

khánh Hòa

Thôn Giải Phóng- Cam Phước Đông-Cam 

Ranh- Khánh Hòa
QKS11CĐ3A 2017-2020 Cấp HKI

3 Cao Thị Tấm 12/10/1999 Ra Glai
Khánh Vĩnh, 

Khánh Hòa

Thôn Bến Khế- Khánh Bình-Khánh Vĩnh- 

Khánh Hòa
CMA11CĐ3A 2017-2020 Cấp HKI

4 Trương Việt Hoàng 12/07/1999 Nùng
Khánh Vĩnh, 

Khánh Hòa

Thôn Suối Lách- Xã Khánh Trung- Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa
CMA11CĐ3A 2017-2020 Cấp HKI

5 Tro Thị Cát Tiên 19/08/1999 Ra Clây
Khánh Sơn, 

Khánh Hòa

Thôn Tà Nĩa- Sơn Trung- Khánh Sơn - 

Khánh Hòa 
QNH11CĐ3A 2017-2020 Cấp HKI

6 Cà Thanh 09/10/1998 Tơ ring
Khánh Vĩnh, 

Khánh Hòa

Thôn Gia Lố- Giang Ly- Khánh Vĩnh- 

Khánh Hòa
QNH11CĐ3A 2017-2020 Cấp HKI

7 Bo Thị Kiều Nga 21/07/2000 Ra Clây
Cam Ranh, 

Khánh Hòa

Phúc Sơn- Cam Phúc Nam- Cam Ranh- 

Khánh Hòa
QNH12CĐ3A 2018-2021

8 Mấu Thị Kim Thoa 29/11/1999 Ra Clây
Cam Lâm, 

Khánh Hòa

Văn Sơn- Cam Phước Tây- Cam Lâm- 

Khánh Hòa
KDN12CĐ3A 2018-2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên

Nơi sinh

(huyện/thị

tỉnh/thành) 

Hộ khẩu

thường trú 
Lớp

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ NHA TRANG

 ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG NĂM HỌC 2019- 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1946/QĐ-CĐKTCN ngày 03 tháng 12 năm 2019

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang)

Ghi chú

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN LÀ CON ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC VÙNG MIỀN NÚI TỈNH KHÁNH HÒA  

Ngày sinh Dân tộc

Niên khóa

(từ năm-

đến năm)

STT



Họ và tên

Nơi sinh

(huyện/thị

tỉnh/thành) 

Hộ khẩu

thường trú 
Lớp Ghi chúNgày sinh Dân tộc

Niên khóa

(từ năm-

đến năm)

STT

9 Hà Thuận 21/9/1999 Trin
Khánh Vĩnh, 

Khánh Hòa
Cầu Bà- Khánh Vĩnh- Khánh Hòa COT12CĐ3A 2018-2021

10 Cao Tấn An 15/7/1997 Ra Glai   
Khánh Vĩnh, 

Khánh Hòa

Thôn Gia Răng- Khánh Thành- Khánh 

Vĩnh- Khánh Hòa
COT12CĐ3A 2018-2021

11 Mang Xuyên 12/10/2000 Ra Clây
Cam Ranh, 

Khánh Hòa

Suối Rua- Cam Thịnh Tây- Cam Ranh- 

Khánh Hòa
CMA12CĐ3A 2018-2021

12 Mang Vũ Đức Thành 22/04/1998 Ra Glai   
Cam Ranh, 

Khánh Hòa
Cam Thịnh Tây- Cam Ranh- Khánh Hòa COT12CĐ3A 2018-2021

13 Hà Hiên 01/07/2001 Trin
Khánh Vĩnh, 

Khánh Hòa

Thôn Gia Lố- Giang Ly- Khánh Vĩnh- 

Khánh Hòa
COT13CĐ3A 2019-2022

14 Mấu Thị Na 12/02/2001 Ra Glai   
Khánh Sơn, 

Khánh Hòa

Thôn Tà Nĩa- Sơn Trung- Khánh Sơn - 

Khánh Hòa 
QKS13CĐ3A 2019-2022

Tổng cộng danh sách này có: 14 học sinh, sinh viên.
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